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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ
	PHÒNG PHÁP CHẾ - 
THANH TRA - AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.PC.31
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 20/04/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Quyết định 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển;
- Quyết định 02/QĐ-CVHHVN ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	Nguyên tắc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

1. Phối, kết hợp mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường.

2. Chủ động, sẵn sàng lực lượng cho hoạt động ứng phó theo từng khu vực, tính chất vụ việc.

3. Đảm bảo thông tin cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; ưu tiên tiếp nhận, xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn; báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền khi xét thấy tình huống vượt quá khả năng của lực lượng ứng cứu.

4. Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, tàu thuyền hoạt động trên biển tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

5. Đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Sau khi nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan tiếp nhận xử lý thông tin, phối hợp tìm kiếm cứu nạn

	1.4
	Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan

	1.5
	Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và trong vùng nước cảng biển

	1.6
	Kết quả giải quyết: Báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Tiếp nhận thông tin

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ trực ban luôn ở vị trí sẵn sàng tiếp nhận thông tin, các hệ thống tín hiệu, máy phát tần số, các máy móc thiết bị phục vụ công tác thông tin liên lạc luôn hoạt động tốt, khi nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển từ bất cứ nguồn thông tin nào, cán bộ trực ban tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tiếp nhận và ghi thông tin vào bản tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn theo mẫu BM.PC.31.01 Nội dung ghi phải đảm bảo các thông tin: Tên phương tiện (người) bị nạn, đặc điểm nhận dạng của phương tiện: Quốc tịch, ID, Hô hiệu, số người trên phương tiện, thời gian xảy ra tình huống TKCN, vị trí toạ độ: Vĩ độ (N); Kinh độ (E), tình trạng người và phương tiện bị nạn…
	Trực ban tìm kiếm cứu nạn
	24/24 giờ
	Mẫu

BM.PC.31.01

	B2
	Xác minh, đánh giá thông tin

Sau khi tiếp nhận và ghi chép đầy đủ thông tin cán bộ trực ban TKCN tiến hành xác minh và đánh giá thông tin. Việc phân tích, đánh giá thông tin để phân biệt và xác định được tình huống TKCN, mức độ khẩn cấp. Liên hệ với các cơ quan liên quan (BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, Đài thông tin duyên hải, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải KVII, để thu thập thêm thông tin.

- Xác định vị trí của tàu đang gặp nạn, điều kiện khí tượng thủy văn khu vực;

- Giữ liên lạc với tàu bị nạn hoặc những người khác ở hiện trường để xác định diễn biến tiếp theo của sự việc; 

- Báo cáo tình hình diễn biến thông tin cứu hộ cứu nạn cho Giám đốc Cảng vụ
	Trực ban tìm kiếm cứu nạn
	Ngay sau khi tiếp nhận thông tin
	

	B3
	Báo cáo  Giám đốc Cảng vụ đề xuất phương án

Sau khi xác minh, đánh giá thông tin và xác định mức độ của vụ việc, cán bộ Trực ban TKCN phải thông báo nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các thông tin liên quan đến vụ việc tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận lên  Giám đốc Cảng vụ; thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu BM.PC.31.02 và BM.PC.31.03. Chuẩn bị nội dung thông tin cần thiết cho kế hoạch tìm kiếm cứu nạn. 

- Thường trực chỉ đạo công tác theo dõi xác minh thông tin, đánh giá tình hình để xác định tính chất của thông tin TKCN là giả hay thật, khẩn cấp hay không khẩn cấp, đơn giản hay phức tạp;

- Đánh giá tình hình để xác định mức độ phức tạp của vụ việc;

- Phối hợp với trực ban thông báo thông tin TKCN trên biển và Báo cáo diễn biến thông tin TKCN theo chỉ đạo của  Giám đốc Cảng vụ ;

- Trực tiếp hoặc qua Đài thông tin duyên hải thông báo cho các tàu đang hành trình gần tàu bị nạn để nhanh chóng có biện pháp TKCN;

- Thông báo cho Chủ tàu bị nạn để phối hợp trợ giúp cần thiết;

- Xây dựng phương án xử lý thông tin và tổ chức triển khai hoạt động TKCN trình  Giám đốc Cảng vụ phê duyệt và thực hiện
	Trực ban tìm kiếm cứu nạn
	Sau khi xác minh thông tin
	Mẫu BM.PC.31.02

Mẫu BM.PC.31.03

	B4
	Xây dựng Phương án xử lý thông tin; tổ chức hoạt động TKCN

Thường trực TKCN sau khi tiếp nhận thông tin từ Trực ban tiến hành phân tích, đánh giá thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng Phương án xử lý thông tin và tổ chức hoạt động TKCN nhằm tham mưu Trưởng ban TKCN chỉ đạo triển khai hoạt động TKCN. Kế hoạch phải đảm bảo các nội dung sau: 

- Xác định vị trí nhận biết cuối cùng của tàu gặp nạn; 

- Đánh giá tình hình để xác định mức độ phức tạp của vụ việc;

- Xác định số lượng lực lượng huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đánh giá tình trạng các tàu thuyền, trang thiết bị có khả năng hoạt động tham gia ứng cứu; xác định thứ tự ưu tiên huy động của phương tiện, trang thiết bị;

- Xác định chỉ huy hiện trường (nếu có nhiều tàu tham gia ứng cứu);

- Xác định cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ trong qua trình thực hiện tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tìm kiếm cứu nạn;

- Phương án di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực bị nạn.

Sau khi xây dựng Phương án xử lý thông tin và tổ chức hoạt động TKCN trình Trưởng ban xem xét phê duyệt triển khai thực hiện.
	Thường trực tìm kiếm cứu nạn
	Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo
	

	B5
	Chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động TKCN

- Trên cơ sở kế hoạch tìm kiếm cứu nạn Trưởng ban TKCN phê duyệt và chỉ đạo công tác tổ chức triển khai phương án xử lý thông tin, tổ chức hoạt động TKCN. 

Tùy vào các từng trường hợp cụ thể để công tác chỉ đạo và hoạt động tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất. 

- Các cá nhân, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, các Thuyền trưởng, phương tiện tham gia hoạt động cứu nạn phải thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công để phối hợp triển khai theo chỉ đạo của trưởng ban TKCN và theo Phương án xử lý thông tin và tổ chức hoạt động TKCN đã được duyệt. Chấp hành lệnh của Chỉ huy trưởng trong việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

- Trong quá trình thực hiện tìm kiếm cứu nạn thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến vụ việc và đề xuất Lãnh đạo ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) bổ sung, thay đổi kế hoạch hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cho phù hợp với điều kiện thực tế hay việc dừng, chấm dứt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Việc thay đổi kế hoạch hoạt động tìm kiếm, cứu nạn phải được Lãnh đạo ban PCTT&TKCN chấp thuận; Trong trường hợp khẩn cấp và không thể liên lạc được với Lãnh đạo ban PCTT&TKCN. Chỉ huy trưởng được quyền điều chỉnh kế hoạch hành động tìm kiếm, cứu nạn cho phù hợp với tình hình thực tế, sau đó phải báo cáo trong thời gian ngắn nhất.

- Ghi nhật ký theo dõi hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
	Ban tìm kiếm cứu nạn
	Ngay sau khi phê duyệt kế hoạch
	

	B6
	Kết thúc và báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn

Sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn. Chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác thống kê và tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn. Báo cáo được gửi cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan theo mẫu BM.PC.31.05.
	Phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải, đơn vị liên quan
	Sau khi kết thúc
	Mẫu BM.PC.31.04

Mẫu BM.PC.31.05

	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu BM.PC.31.01 Bản tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn
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	Mẫu BM.PC.31.02 Thông tin tìm kiếm cứu nạn


[image: image5.emf]Mẫu  BM.PC.31.02.docx



	
	Mẫu BM.PC.31.03 Thông tin diễn biến hoạt động tìm kiếm cứu nạn


[image: image6.emf]Mẫu  BM.PC.31.03.docx



	
	Mẫu BM.PC.31.04 Thông báo kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn


[image: image7.emf]Mẫu  BM.PC.31.04.docx



	
	Mẫu BM.PC.31.05 Báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn
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	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.1
	Hồ sơ tìm kiếm cứu nạn

	4.2
	Nhật ký tìm kiếm cứu nạn/ Báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Xử lý thông tin và tổ chức tìm kiếm cứu nạn được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn, an ninh hàng hải Cảng vụ Quảng Trị
Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.


[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.31.02

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CẢNG VỤ HH QUẢNG TRỊ



Số :......../CVHHQT-TKCN 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc



                        Quảng Trị, ngày      tháng     năm …….







THÔNG TIN TÌM KIẾM CỨU NẠN



Kính gửi.. 	

	

	

Vào hồi:...........giờ.........phút, ngày.........tháng.........năm 20	

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị nhận được thông tin từ	

	

	

   1 . Nội dung

Tín hiệu báo nạn:	Tần số:  	

Thời gian :	( Giờ UTC ) ngày:	

Tức:	 (Giờ VN ) ngày:	

Vị trí có toạ độ: Vĩ độ bắc (N):……………..	 …Kinh độ đông (E)	

Tên phương tiện:	Hô hiệu:	

ID:	Quốc tịch: 	

Số người trên phương tiện :	

Tình trạng :	

	

	

   2. Các biện pháp đã xử lý	

	

	

   3. Đề nghị :	

	

	

   4. Tài liệu kèm theo	

	

	

		Nơi nhận:                                                                                                                                                                

- Như trên;

- Đà Nẵng MRCC;                                     

- Lưu PCTTATANHH. 

		TRỰC BAN

		TRƯỞNG BAN TKCN

(hoặc người được uỷ quyền)








[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.31.05

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CẢNG VỤ HH QUẢNG TRỊ



Số :......../BC-TKCN 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc



                        Quảng Trị, ngày      tháng     năm …….







BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM CỨU NẠN





		Kính gửi: - Cục Hàng hải Việt Nam

                                       - UBND tỉnh Quảng Trị

			      - Ban PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị

			      - Ban PCTT-TKCN Cảng vụ HH Quảng Trị



Vào hồi ....giờ...... phút ngày .../...../20......., Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị nhận được thông tin từ ................................................................................ như sau:

Vào hồi ......h ..... phút nhận được thông tin tàu .................. bị nạn ở vị trí Vĩ độ .............Bắc; Kinh độ........................Đông , trên tàu có ........thuyền viên, tàu bị .............................. .Ngay sau khi nhận được tin từ tàu bị nạn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đã triển khai ngay công tác tìm kiếm cứu nạn theo thông báo của ............................................... và ý kiến chỉ đạo của Ban PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị. Quá trình thực hiện như sau:

Sau khi rà soát các phương tiện hoạt động trong khu vực có khả năng tham gia TKCN, vào ...…giờ ...…phút ngày …............... Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã ................................................................................................................................ ………………………...........................................................................................................

...................................................................................................................................... Hiện ………………………………………………………… Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị và ................................….. 

	Xin trân trọng cảm ơn!

		Nơi nhận:
- Như trên;

- Trung tâm PHTKCN Hàng hải KVII;

- Bộ CH Bộ đội biên phòng Quảng Trị

 - Phòng PC-TT-ATANHH;
- Lưu: VT, PC.

		          GIÁM ĐỐC








      








[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.31.03

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CẢNG VỤ HH QUẢNG TRỊ



Số :......../CVHHQT-TKCN 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc



                        Quảng Trị, ngày      tháng     năm …….







THÔNG TIN DIỄN BIẾN HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN

    Kính gửi.. 	

	

	

Tiếp theo thông tin TKCN trên biển số:......../CVHHQT-TKCN lúc ……….... Ngày ............. tháng.........năm 20…….. 

Về vụ việc.	 

Nay Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị xin tiếp tục báo cáo bổ sung tình hình vụ việc như sau:	

1. Tình trạng hiện nay:	

	

	

	

	

	

	

	

2. Biện pháp giải quyết tiếp theo:.	

	

	

	

	

	

	

	

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị sẽ tiếp tục báo cáo về vụ việc./.

Trân trọng kính chào.

		Nơi nhận:                                                                                                                                                - Như trên; 

- Đà Nẵng MRCC;                                                                  

- Lưu PCTTATANHH. 

		TRỰC BAN

		TRƯỞNG BAN TKCN

(hoặc người được uỷ quyền)












[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.31.04

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CẢNG VỤ HH QUẢNG TRỊ



Số :......../CVHHQT-TCKN 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc



                        Quảng Trị, ….. giờ …… phút ……

ngày ……. tháng …….năm …….





THÔNG BÁO 

KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN



    Kính gửi.. 	

	

Tổng hợp tình hình hoạt động tìm kiếm cứu nạn vụ việc xảy ra hồi  ....... Giờ........phút.........

	

Trên vùng biển	

	

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị xin báo cáo như sau:	

1. Tình trạng ban đầu	

	

	

		

2. Các biện pháp đã triển khai :	

	

	

	

3. Kết quả đạt được:	

	

	

		

4. Tình trạng hiện nay :	

	

	

		

 Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị Thông báo kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn nói trên./.



		Nơi nhận:                                                                                                                                                                 - Như trên;

- Đà Nẵng MRCC;                                                                        - Lưu PCTTATANHH. 

		TRỰC BAN

		TRƯỞNG BAN TCKN

(hoặc người được uỷ quyền)










[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.31.01

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CẢNG VỤ HH QUẢNG TRỊ

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc



                        Quảng Trị, ngày      tháng     năm …….







BẢN TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÌM KIẾM CỨU NẠN

Vào hồi:...........giờ.........phút, ngày.........tháng.........năm 20

Trực ban tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Quảng Trị tên là: 	

Nhận được thông tin từ:  	

Thông tin nhận được qua thiết bị:	………………………………………………...

Với nội dung như sau: 

Tên phương tiện (người) bị nạn:	

Đặc điểm nhận dạng của phương tiện: Quốc tịch:	 

ID……………………….Hô hiệu:	

Số người trên phương tiện:…………………...………………….…………….

Thời gian xảy ra tình huống tìm kiếm cứu nạn: lúc 	ngày:	

Vị trí có toạ độ: vĩ độ:	………………………….(N); Kinh độ:	E

Tình trạng người và phương tiện bị nạn:	

	

	

	

	



Đề nghị các biện pháp tiếp theo:	

	

	

	

	



                                                                       TRỰC BAN TÌM KIẾM CỨU NẠN


